
1 CH1901026
Nguyễn Xuân Vĩnh 

Phú
07/08/1996 KHMT 2019 Thạc sĩ

VSTEP B4

2023

22/08/2023 - Trường 

ĐHKHXH&NV

2 CH1901013 Đoàn Vũ Thuận 16/02/1986 KHMT 2019 Thạc sĩ
IELTS 6.5

23/02/2024 - IDP British Council

3 CH2020208 Võ Quốc Vương 30/05/1997 ATTT 2020 Thạc sĩ
TOEIC 490 (L, R)

TOEIC 210 (S,W)

(L, R)  18/09/2023 - IIG

(S, W) 03/12/2023 - IIG

4 CH2001017 Nguyễn Ngọc Thừa 03/07/1997 KHMT 2020 Thạc sĩ
TOEIC 630 (L, R)

TOEIC 240 (S,W)

(L, R)  25/09/2023 - IIG

(S, W) 21/10/2023 - IIG

5 CH2002019
Phan Đình Duy 

Thông
09/02/1987 CNTT 2020 Thạc sĩ

VSTEP Bậc 3 (5.5)

2024

12/03/2024 - Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM.

6 210202001 Nguyễn Thanh Bình 30/09/1980 ATTT 2021 Thạc sĩ

Thạc sĩ chương trình 

giảng dạy bằng tiếng 

Anh, ngành QTKD

Trường Đại học kinh tế cấp bằng.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số  352 / QĐ- ĐHCNTT, ngày  16 tháng 04  năm  2024  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh Ghi chú
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STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh Ghi chú

7 210104016 Nguyễn Vũ Thái 16/02/1995 KHMT 2021 Thạc sĩ
TOEIC 635 (L, R)

TOEIC 250 (S,W)

(L, R)  19/04/2021 - IIG

(S, W) 24/01/2024 - IIG

8 210101017 Phan Minh Quân 04/04/1999 KHMT 2021 Thạc sĩ
TOEIC 740 (L, R)

TOEIC 260 (S,W)

(L, R)  26/09/2023 - IIG

(S, W) 14/01/2024 - IIG

9 210202008 Cao Phan Xuân Quí 15/03/1999 ATTT 2021 Thạc sĩ
VNU- EPT

246

20/01/2024 - Trung tâm Khảo thí và 

Đánh giá chất lượng đào tạo - 

ĐHQG-TPHCM

Danh sách gồm: 09 Học viên.

Nguyễn Hoàng Tú Anh

TP. HCM, ngày   16   tháng  04   năm 2024

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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